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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 85/ĐHKT-KHĐTKT TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2022

LỊCH THI HỌC KỲ ĐẦU NĂM 2022
KHÓA 45 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHẤT LƯỢNG CAO (ĐỢT 3)

Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí kính gửi các Trường thành viên, Khoa, Viện, Trung tâm Lịch 
thi học kỳ đầu năm 2022 của sinh viên Khóa 45 ĐHCQ - CLC (Đợt 3). Đề nghị các Khoa, Ban và 
Bộ môn thông báo cho giảng viên và sinh viên biết để thực hiện.
   - Phòng thi trong lịch thi dành cho Cán bộ coi thi đến trường tổ chức thi. Riêng Sinh viên sẽ thi 
Online và chuẩn bị Thẻ sinh viên hoặc CMND (CCCD) để Cán bộ coi thi kiểm tra.
   - Sinh viên xem lịch thi trên trang thông tin cá nhân http://student.ueh.edu.vn

- Như trên;
- P.CSVC 
- P.TTPC;
- P.ĐT;
- P.CNTT;
- Website P.KHĐTKT;
- Lưu: VT, KHĐTKT.

Nơi nhận:

ThS. Võ Thị Tâm

(Đã ký)

Kính gửi: Các Trường thành viên, Khoa, Viện, Trung tâm

Địa điểm thi:
- Các giảng đường  O...   thi tại cơ sở O - Cơ sở ảo sử dụng cho các hình thức thi trực tuyến
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NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kiểm toán nâng cao

 (Phạm Thị Ngọc Bích)

22D1ACC50707
811

24/05/2022 - 14g30 BOX-10 28

2 Kiểm toán nâng cao

 (Mai Đức Nghĩa)

22D1ACC50707
812

24/05/2022 - 14g30 BOX-09 34

NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN 
MỀM UEH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kế toán quản trị II (EN)

 (Trịnh Hiệp Thiện)

22D1ACC50708
501

08/05/2022 - 06g45 BOX-14 28

2 Kế toán quản trị II (EN)

 (Lê Hoàng Oanh)

22D1ACC50708
502

08/05/2022 - 06g45 BOX-13 39

3 Kế toán tài chính 4A

 (Trần Thị Thanh Hải)

22D1ACC50707
411

15/05/2022 - 08g45 BOX-10 37

4 Kế toán tài chính 4A

 (Nguyễn Thị Kim Cúc)

22D1ACC50707
412

15/05/2022 - 08g45 BOX-12 33

5 Kỹ năng mềm

 (Nguyễn Thế Hùng)

22D1BUS50309
505

27/05/2022 - 12g30 BOX-10 27

6 Kỹ năng mềm

 (Hoàng Cửu Long)

22D1BUS50309
506

27/05/2022 - 12g30 BOX-10 33

7 An toàn thông tin kế toán

 (Phạm Trà Lam)

22D1ACC50707
911

30/05/2022 - 12g30 BOX-11 25

8 An toàn thông tin kế toán

 (Nguyễn Phước Bảo Ấn)

22D1ACC50707
912

30/05/2022 - 12g30 BOX-10 38

9 Kế toán quốc tế 2

 (Nguyễn Xuân Hưng)

22D1ACC50703
111

02/06/2022 - 14g30 BOX-01 29

10 Kế toán quốc tế 2

 (Trần Thị Thanh Hải, Nguyễn Thị Thu 
Hiền)

22D1ACC50703
112

02/06/2022 - 14g30 BOX-02 33

11 Phân tích báo cáo tài chính

 (Huỳnh Lợi)

22D1ACC50702
011

03/06/2022 - 08g45 BOX-14 40

12 Phân tích báo cáo tài chính

 (Huỳnh Lợi)

22D1ACC50702
012

03/06/2022 - 08g45 BOX-16 36
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NGÀNH KIỂM TOÁN - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kiểm toán báo cáo tài chính 2

 (Nguyễn Hoàng Tố Loan)

22D1ACC50702
804

28/05/2022 - 12g30 BOX-04 46

2 Kiểm toán báo cáo tài chính 2

 (Nguyễn Hoàng Tố Loan)

22D1ACC50702
805

28/05/2022 - 12g30 BOX-06 42

3 Kiểm toán báo cáo tài chính 2

 (Đoàn Văn Hoạt)

22D1ACC50702
806

28/05/2022 - 12g30 BOX-05 44

NGÀNH KIỂM TOÁN - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN MỀM UEH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kế toán quốc tế 2

 (Nguyễn Thị Thu Hiền)

22D1ACC50703
116

02/06/2022 - 14g30 BOX-04 46

2 Kế toán quốc tế 2

 (Trần Thị Phương Thanh)

22D1ACC50703
117

02/06/2022 - 14g30 BOX-03 38

3 Kế toán quốc tế 2

 (Nguyễn Thị Thu Hiền)

22D1ACC50703
118

02/06/2022 - 14g30 BOX-04 46

4 Phân tích báo cáo tài chính

 (Trịnh Hiệp Thiện)

22D1ACC50702
016

03/06/2022 - 08g45 BOX-16 20

5 Phân tích báo cáo tài chính

 (Lê Đình Trực)

22D1ACC50702
017

03/06/2022 - 08g45 BOX-11 45

6 Phân tích báo cáo tài chính

 (Huỳnh Lợi)

22D1ACC50702
018

03/06/2022 - 08g45 BOX-15 40
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NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ - HỌC PHẦN DỰ ÁN TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Mô phỏng kinh doanh

 (Trương Thị Minh Lý)

22D1BUS50307
901

08/05/2022 25

2 Mô phỏng kinh doanh

 (Lê Minh Tuấn)

22D1BUS50307
902

08/05/2022 24

3 Mô phỏng kinh doanh quốc tế (EN)

 (Trương Thị Minh Lý)

22D1BUS50309
801

24/05/2022 37

4 Mô phỏng kinh doanh quốc tế (EN)

 (Trương Thị Minh Lý)

22D1BUS50309
802

24/05/2022 34

5 Mô phỏng kinh doanh quốc tế (EN)

 (Lê Minh Tuấn)

22D1BUS50309
803

24/05/2022 30

6 Dự án kinh doanh quốc tế

 (Lê Minh Tuấn)

22D1BUS50301
307

01/06/2022 38

7 Dự án kinh doanh quốc tế

 (Đinh Thị Thu Oanh)

22D1BUS50301
308

01/06/2022 35

8 Dự án kinh doanh quốc tế

 (Đinh Thị Thu Oanh)

22D1BUS50301
309

01/06/2022 30

9 Thông lệ thương mại quốc tế

 (Lê Minh Tuấn)

22D1BUS50308
501

03/06/2022 21

10 Quản trị chuỗi cung ứng P2

 (Trịnh Huỳnh Quang Cảnh)

22D1BUS50301
007

05/06/2022 36

11 Quản trị chuỗi cung ứng P2

 (Nguyễn Huệ Minh)

22D1BUS50301
008

05/06/2022 35

12 Quản trị chuỗi cung ứng P2

 (Trương Hồng Ngọc)

22D1BUS50301
009

05/06/2022 31
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NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC 
TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Marketing kỹ thuật số

 (Đỗ Thị Hải Ninh)

22D1MAR5030
9201

15/05/2022 38

2 Marketing kỹ thuật số

 (Đỗ Thị Hải Ninh)

22D1MAR5030
9202

15/05/2022 25

3 Hành vi tổ chức

 (Nguyễn Thanh Minh)

22D1BUS50309
001

30/05/2022 40

4 ERP (SCM)

 (Hoàng Thu Hằng)

22D1BUS50313
102

30/05/2022 36

5 ERP (SCM)

 (Phạm Thị Trúc Ly)

22D1BUS50313
104

30/05/2022 37

6 ERP (SCM)

 (Hoàng Thu Hằng)

22D1BUS50313
106

30/05/2022 26

NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI - HỌC PHẦN DỰ ÁN TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Quản trị bán hàng (EN)

 (Nguyễn Quốc Hùng)

22D1COM5031
0401

08/05/2022 42

2 Thương mại điện tử

 (Thái Kim Phụng)

22D1INF509013
14

04/06/2022 42

NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC 
TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Quản trị dịch vụ

 (Hoàng Cửu Long)

22D1COM5030
4101

02/06/2022 42

2 Quản trị bán lẻ (EN)

 (Nguyễn Ngọc Hòa)

22D1COM5031
0601

05/06/2022 42
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NGÀNH LUẬT KINH DOANH - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Luật cạnh tranh (EN)

 (Lữ Lâm Uyên)

22D1LAW5110
8101

08/05/2022 34

2 Luật kinh doanh bất động sản

 (Trần Huỳnh Thanh Nghị)

22D1LAW5110
3401

15/05/2022 31

3 Luật trọng tài thương mại

 (Lê Hưng Long)

22D1LAW5110
2703

22/05/2022 34

4 Luật kinh doanh các dịch vụ tài chính

 (Dương Kim Thế Nguyên)

22D1LAW5110
5803

30/05/2022 34

5 Luật đầu tư

 (Dương Kim Thế Nguyên)

22D1LAW5110
2803

02/06/2022 32

6 Kiến tập_LA 22D1LAW5111
1103

05/06/2022 34

NGÀNH LUẬT KINH DOANH - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Khoa học dữ liệu

 (Trần Lê Phúc Thịnh)

22D1INF509059
01

28/05/2022 - 12g30 VPK.CNTTKD 34

NGÀNH MARKETING - HỌC PHẦN DỰ ÁN TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Marketing kỹ thuật số (EN)

 (Lê Thị Hồng Minh)

22D1MAR5031
0201

15/05/2022 26

2 Mô phỏng Marketing

 (Nguyễn Phạm Phương Nhi)

22D1MAR5030
3404

28/05/2022 27

3 Quản trị lực lượng bán hàng (EN)

 (Nguyễn Quốc Hùng)

22D1MAR5031
7301

02/06/2022 29
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NGÀNH MARKETING - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Quản trị thương hiệu

 (Đào Hoài Nam)

22D1MAR5030
2905

31/05/2022 28

2 Quản trị chiến lược

 (Lê Thanh Trúc)

22D1MAN5020
1102

05/06/2022 26

NGÀNH NGÂN HÀNG - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Phương pháp định lượng trên thị trường 
tài chính

 (Nguyễn Hữu Huân)

22D1BAN5060
0503

04/05/2022 16

2 Phân tích tín dụng và quản trị cho vay 
(EN)

 (Dương Tấn Khoa)

22D1BAN5060
2801

15/05/2022 35

3 Chính sách tiền tệ

 (Phạm Phú Quốc)

22D1BAN5060
1606

30/05/2022 41

4 Luật ngân hàng

 (Nguyễn Từ Nhu)

22D1BAN5060
8506

02/06/2022 36

5 Quản trị ngân hàng (EN)

 (Nguyễn Thị Thùy Linh, Phạm Phú 
Quốc)

22D1BAN5060
3001

05/06/2022 36

NGÀNH NGÂN HÀNG - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Hoạch định tài chính cá nhân

 (Hoàng Hải Yến)

22D1BAN5060
1306

27/05/2022 - 14g30 BOX-16 35
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NGÀNH QUẢN TRỊ - HỌC PHẦN DỰ ÁN TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Quản trị rủi ro doanh nghiệp

 (Nguyễn Hữu Thọ)

22D1MAN5020
1308

08/05/2022 41

2 Quản trị rủi ro doanh nghiệp

 (Trần Thị Thanh Phương)

22D1MAN5020
1309

08/05/2022 43

3 Quản trị rủi ro doanh nghiệp

 (Trần Thị Thanh Phương)

22D1MAN5020
9801

08/05/2022 30

4 Quản trị chuỗi cung ứng

 (Nguyễn Văn Dũng)

22D1BUS50311
201

02/06/2022 30

5 Quản trị chuỗi cung ứng

 (Nguyễn Huệ Minh)

22D1BUS50304
803

03/06/2022 43

6 Quản trị dự án

 (Phan Anh Tiến)

22D1MAN5020
3103

05/06/2022 25

NGÀNH QUẢN TRỊ - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Quản trị quan hệ khách hàng (CRM)

 (Đỗ Thị Hải Ninh)

22D1COM5030
2403

22/05/2022 27

2 Hệ thống sản xuất tinh gọn (Lean)

 (Phạm Tô Thục Hân)

22D1MAN5020
3403

29/05/2022 34

3 Giao tiếp kinh doanh

 (Nguyễn Văn Chu)

22D1BUS50304
403

01/06/2022 38

4 Triển khai chiến lược

 (Trần Đăng Khoa)

22D1MAN5020
1608

05/06/2022 34

5 Triển khai chiến lược

 (Trần Đăng Khoa)

22D1MAN5020
1609

05/06/2022 38

6 Lập kế hoạch kinh doanh

 (Ngô Diễm Hoàng)

22D1MAN5020
1701

05/06/2022 34

7 Lập kế hoạch kinh doanh

 (Ngô Diễm Hoàng)

22D1MAN5020
1702

05/06/2022 38

8 Lập kế hoạch kinh doanh

 (Từ Vân Anh)

22D1MAN5021
0101

05/06/2022 30
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NGÀNH QUẢN TRỊ - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN MỀM UEH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 ERP (HRM)

 (Bùi Xuân Huy)

22D1INF509060
01

24/05/2022 - 12g30 BOX-05 34

NGÀNH TÀI CHÍNH - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Định giá doanh nghiệp

 (Từ Thị Kim Thoa)

22D1FIN505053
01

02/05/2022 18

2 Chứng khoán có thu nhập cố định

 (Từ Thị Kim Thoa)

22D1FIN505013
01

07/05/2022 20

3 Chứng khoán có thu nhập cố định

 (Nguyễn Thị Uyên Uyên)

22D1FIN505013
03

09/05/2022 53

4 Chứng khoán có thu nhập cố định

 (Nguyễn Thị Uyên Uyên)

22D1FIN505013
04

10/05/2022 54

5 Tài chính định lượng

 (Huỳnh Thị Cẩm Hà)

22D1FIN505038
06

29/05/2022 20

6 Điều hành CTCP đại chúng

 (Nguyễn Thị Hồng Nhâm)

22D1FIN505017
07

04/06/2022 38

7 Điều hành CTCP đại chúng

 (Dương Kha)

22D1FIN505017
09

04/06/2022 43

8 Điều hành CTCP đại chúng

 (Lương Thị Thảo)

22D1FIN505017
10

04/06/2022 45

9 Định giá doanh nghiệp

 (Nguyễn Thị Uyên Uyên)

22D1FIN505006
04

05/06/2022 39

10 Định giá doanh nghiệp

 (Lê Thị Phương Vy)

22D1FIN505006
05

05/06/2022 38

11 Định giá doanh nghiệp

 (Nguyễn Thị Uyên Uyên)

22D1FIN505006
06

05/06/2022 46
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NGÀNH TÀI CHÍNH - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tài chính công ty đa quốc gia (EN)

 (Nguyễn Trí Minh)

22D1FIN505037
01

27/05/2022 - 14g30 BOX-01 45

2 Tài chính công ty đa quốc gia (EN)

 (Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm)

22D1FIN505037
02

27/05/2022 - 14g30 BOX-02 45

3 Tài chính công ty đa quốc gia (EN)

 (Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm)

22D1FIN505037
03

27/05/2022 - 14g30 BOX-03 41

4 Tài chính công ty đa quốc gia (EN)

 (Nguyễn Trí Minh)

22D1FIN505037
04

27/05/2022 - 14g30 BOX-04 43

5 Tài chính công ty đa quốc gia

 (Nguyễn Trí Minh)

22D1FIN505054
01

30/05/2022 - 08g45 BOX-01 20

6 Tài chính công ty đa quốc gia

 (Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm)

22D1FIN505054
02

30/05/2022 - 08g45 BOX-01 28

7 Tài chính hành vi

 (Trần Hoài Nam)

22D1FIN505007
05

02/06/2022 - 12g30 BOX-04 48

8 Tài chính hành vi

 (Lê Thị Phương Vy)

22D1FIN505007
06

02/06/2022 - 12g30 BOX-06 48

9 Tài chính hành vi

 (Lê Đạt Chí)

22D1FIN505007
07

02/06/2022 - 12g30 BOX-07 38
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NGÀNH TÀI CHÍNH - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN MỀM UEH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Phân tích tài chính

 (Dương Kha)

22D1FIN505012
01

22/05/2022 - 06g45 BOX-04 42

2 Phân tích tài chính

 (Lê Đạt Chí)

22D1FIN505012
02

22/05/2022 - 06g45 BOX-05 42

3 Phân tích tài chính

 (Lê Thị Phương Vy)

22D1FIN505012
03

22/05/2022 - 06g45 BOX-03 45

4 Phân tích tài chính

 (Dương Kha)

22D1FIN505012
04

22/05/2022 - 06g45 BOX-02 45

5 Tài chính hành vi

 (Lê Thị Phương Vy)

22D1FIN505056
01

23/05/2022 - 12g30 BOX-08 33

6 Quản lý danh mục đầu tư

 (Trần Thị Hải Lý)

22D1FIN505058
01

27/05/2022 - 14g30 BOX-09 38

7 Phân tích tài chính

 (Vũ Việt Quảng)

22D1FIN505048
01

02/06/2022 - 06g45 BOX-04 29

8 Phân tích tài chính

 (Lê Thị Phương Vy)

22D1FIN505048
02

02/06/2022 - 06g45 BOX-05 23

NGÀNH THẨM ĐỊNH GIÁ - HỌC PHẦN DỰ ÁN TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Thẩm định giá bất động sản

 (Nguyễn Quỳnh Hoa)

22D1ECO50104
704

05/06/2022 27

2 Thẩm định giá máy - thiết bị

 (Huỳnh Kiều Tiên, Phạm Thị Bình)

22D1ECO50104
803

05/06/2022 27

3 Thẩm định giá tài sản vô hình

 (Nguyễn Thị Tuyết Nhung)

22D1ECO50105
003

05/06/2022 27

NGÀNH THẨM ĐỊNH GIÁ - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Phân tích tín dụng và quản trị cho vay

 (Dương Tấn Khoa)

22D1BAN5060
0708

08/05/2022 27
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